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BÁO CÁO 

Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2022 của Tổng công ty  

Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam 

 

 

Kính gửi: Trung tâm công nghệ thông tin - Bộ Giao thông vận tải 

 

Thực hiện Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp, Tổng công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam kính báo cáo Trung tâm công nghệ thông tin - Bộ Giao 

thông vận tải thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2022 của Tổng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam như sau: 

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 

1. Thông tin chung. 

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu:  

+ Bộ Giao thông vận tải; 

+ Địa chỉ: số 80, Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội; 

+ Điện thoại: 024 38224464;  

+ Fax: 024 39424243. 

- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Bộ Giao thông vận tải: 

+ Ông Nguyễn Văn Thắng – Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; 

+ Ông Lê Đình Thọ – Thứ trưởng; 

+ Ông Lê Anh Tuấn – Thứ trưởng; 

+ Ông Nguyễn Duy Lâm – Thứ trưởng; 

+ Ông Nguyễn Xuân Sang – Thứ trưởng; 

+ Ông Nguyễn Danh Huy – Thứ trưởng. 

2. Các quyết định có liên quan của Bộ Giao thông vận tải. 
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BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA BỘ GIAO 

THÔNG VẬN TẢI GỬI TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG 

HẢI MIỀN NAM 

TT Số văn bản Ngày Nội dung 

1 151/QĐ-BGTVT 24/01/2022 
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 

2022 

2 248/QĐ-BGTVT 28/02/2022 

Về việc bổ nhiệm lại ông Âu Phú Thắng, 

giữ chức Thành viên chuyên trách Hội đồng 

thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn 

hàng hải miền Nam 

3 287/QĐ-BGTVT  09/3/2022 
Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân 

sách năm 2021 

4 444/QĐ-BGTVT 01/4/2022 
Chương trình tổng thể THTK, CLP năm 

2022 của Bộ Giao thông vận tải 

5 619/QĐ-BGTVT 16/05/2022 

Về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao 

thực hiện năm 2021 đối với người quản lý 

Công ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn 

hàng hải miền Nam 

6 621/QĐ-BGTVT 16/05/2022 

Về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao kế 

hoạch năm 2022 đối với người quản lý Công 

ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng 

hải miền Nam 

7 839/QĐ-BGTVT 27/6/2022 

Kết thúc thời gian luân chuyển và bố trí 

công tác sau luân chuyển bằng hình thức bổ 

nhiệm lại ông Bùi Thế Hùng giữ chức 

Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công 

ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam 

8 1013/QĐ-BGTVT 28/07/2022 

Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế 

hoạch đầu tư phát triển năm 2022 của Tổng 

công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền 

Nam 

9 1121/QĐ-BGTVT 22/8/2022 Về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ 

10 1171/QĐ-BGTVT 08/9/2022 

Về việc sắp xếp lại, xử lý các cơ sơ nhà, đất 

của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải 

miền Nam 

11 1379/QĐ-BGTVT 20/10/2022 Về việc cử cán bộ tham dự lớp Cao cấp lý 

luận chính trị hệ không tập trung K73.B08 
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TT Số văn bản Ngày Nội dung 

các cơ quan Trung ương, khóa học 2022-

2024 

12 1401/QĐ-BGTVT 27/10/2022 

Về việc sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của 

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu 

vực I 

13 1417/QĐ-BGTVT 28/10/2022 
Ban hành Chương trình tổng thể THTK, 

CLP giai đoạn 2021-2025 

14 1496/QĐ-BGTVT 11/11/2022 
Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách 

nhà nước năm 2022 

15 1501/QĐ-BGTVT 14/11/2022 

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế 

hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải năm 

2022 

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp:  

BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên môn 

Kinh nghiệm 

nghề nghiệp 
Các vị trí quản lý đã nắm giữ 

1 
Quách Đình 

Hùng 
1965 

Thạc sỹ khoa 

học hàng hải, 

Kỹ sư điều 

khiển tàu biển 

32 năm 

- Phó Giám đốc Công ty Hoa 

tiêu khu vực I; 

- Giám đốc Công ty Hoa tiêu 

khu vực I; 

- Chủ tịch Kiêm Giám đốc Công 

ty TNHH MTV HTHH khu vực 

I; 

- Phó Tổng giám đốc Tổng công 

ty BĐATHH MN kiêm Chủ tịch 

- Giám đốc Công ty TNHH 

MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực 

I; 

- Giám đốc Công ty TNHH 

MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực 

I; 

- Thành viên chuyên trách 

HĐTV Tổng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền Nam; 

- Phụ trách HĐTV Tổng công ty 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên môn 

Kinh nghiệm 

nghề nghiệp 
Các vị trí quản lý đã nắm giữ 

Bảo đảm an toàn hàng hải miền 

Nam; 

- Chủ tịch HĐTV Tổng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng hải miền 

Nam. 

2 Bùi Thế Hùng 1966 

Kỹ sư máy 

tàu thuỷ, Kỹ 

sư quản trị 

Doanh 

32 năm 

- Phó giám đốc phụ trách sản 

xuất tại Xí nghiệp Cơ khí 

BĐATHH số 1 thuộc Bảo đảm 

an toàn hàng hải Việt Nam; 

- Phó giám đốc phụ trách sản 

xuất tại Xí nghiệp Cơ khí hàng 

hải 131 thuộc Công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải I; 

- Trưởng phòng Tổ chức cán bộ 

lao động – Tổng Công ty Bảo 

đảm an toàn hàng hải Miền Bắc; 

- Chủ tịch Hội đồng thành viên 

Tổng công ty BĐATHH miền 

Bắc; 

- Thành viên HĐTV, Tổng giám 

đốc Tổng công ty BĐATHH 

miền Nam. 

3 Âu Phú Thắng 1964 

Tiến sỹ, Thạc 

sỹ Kỹ thuật; 

Kỹ sư xây 

dựng đường ô 

tô 

36 năm 

- Phó phòng Ban Quản lý dự án 

Mỹ Thuận; 

- Trưởng phòng Ban Quản lý dự 

án Mỹ Thuận; 

- Phó Tổng giám đốc Ban quản 

lý dự án Mỹ Thuận; 

- Phó Tổng giám đốc Tổng công 

ty Đầu tư phát triển và Quản lý 

dự án hạ tầng giao thông cửu 

Long; 

- Thành viên HĐTV Tổng công 

ty Đầu tư phát triển và Quản lý 

dự án hạ tầng giao thông cửu 

Long; 

- Thành viên HĐTV Tổng công 

ty Bảo đảm an toàn hàng hải 

miền Nam.  
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên môn 

Kinh nghiệm 

nghề nghiệp 
Các vị trí quản lý đã nắm giữ 

4 Châu Bá Hải 1968 

Thạc sĩ Quản 

lý kinh tế, 

Kỹ sư máy 

tàu biển 

32 năm 

- Phó Giám đốc Xí nghiệp Bảo 

đảm an toàn hàng hải Tây Nam 

Bộ trực thuộc Công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải II; 

- Phó Giám đốc kiêm Trưởng 

phòng Kỹ thuật, Công ty Bảo 

đảm an toàn hàng hải Tây Nam 

Bộ trực thuộc Tổng công ty Bảo 

đảm an toàn hàng hải miền Nam; 

- Thành viên chuyên trách 

HĐTV Tổng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền Nam 

thuộc Bộ Giao thông vận tải; 

- Thành viên chuyên trách 

HĐTV Tổng công ty, Ủy viên 

Ban chấp hành Đảng ủy Tổng 

công ty Đầu tư phát triển và 

Quản lý dự án hạ tầng giao 

thông Cửu Long trực thuộc Bộ 

Giao thông vận tải; 

- Quyền Chủ tịch Hội đồng 

thành viên Tổng công ty, Ủy 

viên Ban chấp hành Đảng ủy 

Tổng công ty, Bí thư chi bộ Văn 

phòng Tổng công ty Đầu tư phát 

triển và Quản lý dự án hạ tầng 

giao thông Cửu Long trực thuộc 

Bộ Giao thông vận tải; 

- Thành viên Hội đồng thành 

viên Tổng công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam (kể từ 

ngày 01/9/2021). 

5 Phạm Thị Nhung 1981 

Cử nhân kinh 

tế ngành 

QLKT 

18 năm 

- Phó Trưởng phòng Tổ chức lao 

động – Tiền lương Tổng công ty 

BĐATHH miền Nam; 

- Thành viên Hội đồng thành 

viên Tổng công ty BĐATHH 

miền Nam 

6 Đinh Thái Công 1971 

Thạc sỹ 

ngành kỹ 

thuật điều 

khiển và tự 

động hóa; Kỹ 

sư cơ khí 

29 năm 

- Phó trưởng phòng phụ trách 

phòng Kỹ thuật cơ điện Công ty 

Bảo đảm an toàn hàng hải II; 

- Trưởng phòng Kỹ thuật cơ điện 

Công ty Bảo đảm an toàn hàng 

hải II; 

- Phó giám đốc - Xí nghiệp cơ 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên môn 

Kinh nghiệm 

nghề nghiệp 
Các vị trí quản lý đã nắm giữ 

động lực. 

 

khí hàng hải 231 thuộc Công ty 

Bảo đảm an toàn hàng hải II; 

- Phó giám đốc phụ trách, Xí 

nghiệp cơ khí hàng hải 231 

thuộc Công ty Bảo đảm an toàn 

hàng hải II; 

- Giám đốc - Xí nghiệp cơ khí 

hàng hải 231 thuộc Công ty Bảo 

đảm an toàn hàng hải II; 

- Giám đốc Xí nghiệp cơ khí 

hàng hải miền Nam thuộc Công 

ty TNHH MTV Bảo đảm an toàn 

hàng hải miền Nam; 

- Chủ tịch kiêm Giám đốc Công 

ty TNHH MTV cơ khí hàng hải 

miền Nam thuộc Tổng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng hải miền 

Nam; 

- Người đại diện chuyên trách 

phần vốn Tổng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền Nam tại 

công ty cổ phần (Thành viên 

HĐQT - Giám đốc công ty Cổ 

phần Cơ khí hàng hải miền 

Nam; 

- Phó Tổng giám đốc Tổng công 

ty Bảo đảm an toàn hàng hải 

miền Nam (kể từ ngày 

01/7/2021) 

7 Trần Đức Thi 1977 
Kiến trúc sư 

ngành kiến 

trúc công trình 
19 năm 

- Phó phòng phụ trách phòng 

KTCT Công ty BĐATHH II; 

- Trưởng phòng KTCT Công ty 

BĐATHH II; 

- Trưởng phòng KTCT Công ty 

BĐATHH miền Nam; 

- Trưởng phòng Kỹ thuật Tổng 

công ty BĐATHH miền Nam; 

- Phó Tổng giám đốc Tổng công 

ty BĐATHH miền Nam. 

8 Phạm Tuấn Anh 1982 

Tiến sỹ kỹ 

thuật chuyên 

ngành hệ 

thống phân 

tích tự động 

điều khiển và 

16 năm 

- Phó phòng Kỹ thuật cơ điện 

Công ty BĐATHH II; 

- Phụ trách phòng Kỹ thuật cơ 

điện Công ty BĐATHH II; 

- Trưởng phòng Kỹ thuật cơ điện 

Công ty BĐATHH II; 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên môn 

Kinh nghiệm 

nghề nghiệp 
Các vị trí quản lý đã nắm giữ 

xử lý thông 

tin, Thạc sỹ 

điện tử viễn 

thông, Kỹ sư 

điện tử viễn 

thông 

- Trưởng phòng Kỹ thuật cơ điện 

Công ty BĐATHH miền Nam; 

- Trưởng phòng ATHH Tổng 

công ty BĐATHH miền Nam; 

- Giám đốc Cảng vụ Hàng hải 

Vũng Tàu; 

- Phó Tổng giám đốc Tổng công 

ty BĐATHH miền Nam. 

9 
Nguyễn Thị 

Thủy 
1979 

Thạc sỹ 

QTKD, Cử 

nhân QTKD, 

Cử nhân 

ngành 

TCKT. 

19 năm 

 - Phụ trách phòng TCKT Xí 

nghiệp BĐ&HĐ thuộc Công ty 

BĐATHH II; 

- Trưởng phòng TCKT Xí 

nghiệp BĐ&HĐ thuộc Công ty 

BĐATHH II; 

- Phó Trưởng phòng TCKT 

Công ty BĐATHH miền Nam; 

- Phó Trưởng phòng TCKT 

Công ty BĐATHH miền Nam, 

Kiểm soát viên không chuyên 

trách các công ty con; 

- Kế toán trưởng Tổng công ty 

BĐATHH miền Nam. 

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp. 

BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ 

DOANH NGHIỆP 

TT Họ và tên Chức vụ 

Mức lương 

(bình quân 

đồng/tháng) 

Hệ số 

Tiền 

lương/năm 

(đồng/năm) 

Tiền thưởng, 

thu nhập 

khác 

(đồng/năm) 

1 
Quách Đình 

Hùng 

Chủ tịch 

HĐTV 
46.827.339 7,78 561.928.062 70.241.008 

2 Bùi Thế Hùng 

Thành viên 

HĐTV, 

Tổng giám 

đốc 

45.316.779 7,78 543.801.350 67.975.169 

3 Âu Phú Thắng 
Thành viên 

HĐTV 
40.785.101 7,3 489.421.215 61.177.652 

4 Châu Bá Hải 
Thành viên 

HĐTV 
40.785.101 7,3 489.421.215 61.177.652 
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TT Họ và tên Chức vụ 

Mức lương 

(bình quân 

đồng/tháng) 

Hệ số 

Tiền 

lương/năm 

(đồng/năm) 

Tiền thưởng, 

thu nhập 

khác 

(đồng/năm) 

5 
Phạm Thị 

Nhung 

Thành viên 

HĐTV 
40.785.101 6,97 489.421.215 61.177.652 

6 
Đinh Thái 

Công 

Phó Tổng 

giám đốc 
40.785.101 6,97 489.421.215 61.177.652 

7 Trần Đức Thi 
Phó Tổng 

giám đốc 
40.785.101 7,3 489.421.215 61.177.652 

8 
Phạm Tuấn 

Anh 

Phó Tổng 

giám đốc 
40.785.101 7,3 489.421.215 61.177.652 

9 
Nguyễn Thị 

Thủy 

Kế toán 

trưởng 
37.763.983 6,97 453.167.792 56.645.974 

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên  

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên liên quan 

đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản...  

BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG 

THÀNH VIÊN 

TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

I Các nghị quyết    

1 01/NQ-HĐTV 10/01/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc đánh giá kết 

quả thực hiện nhiệm vụ 

năm 2021 và phương 

hướng nhiệm vụ trọng 

tâm Quý I năm 2022 

2 02/NQ-HĐTV 10/01/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất chương 

trình công tác năm 2022 

của Kiểm soát viên 

chuyên trách Tổng công 

ty Bảo đảm an toàn 

hàng hải miền Nam 



9 

 

 

TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

3 03/NQ-HĐTV 26/01/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt chương trình 

công tác năm 2022 của 

Kiểm soát viên các công 

ty Hoa tiêu hàng hải 

thuộc Tổng công ty Bảo 

đảm an toàn hàng hải 

miền Nam 

4 04/NQ-HĐTV 18/02/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc thống nhất báo 

cáo Bộ Giao thông vận 

tải quá trình thực hiện 

quy trình bổ nhiệm lại 

ông Âu Phú Thắng giữ 

chức Thành viên chuyên 

trách Hội đồng thành 

viên Tổng công ty Bảo 

đảm an toàn hàng hải 

miền Nam 

5 06/NQ-HĐTV 18/02/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt điều chỉnh 

Thiết kế BVTC và dự 

toán dự án đầu tư công 

trình hệ thống chống sét 

phân tán năng lượng sét 

tại trạm Hải Đăng Vũng 

Tàu 

6 07/NQ-HĐTV 24/02/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc thống nhất đề 

nghị Bộ Giao thông vận 

tải bổ nhiệm lại ông Âu 

Phú Thắng giữ chức 

Thành viên chuyên 

trách Hội đồng thành 

viên Tổng công ty Bảo 

đảm an toàn hàng hải 

miền Nam 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

7 08/NQ-HĐTV 09/3/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất điều chỉnh 

một số nội dung của các 

gói thầu trong kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu được 

duyệt tại Quyết định số 

1371/QĐ-

TCTBĐATHHMN ngày 

11/10/2021 thuộc dự án 

“Đầu tư hệ thống chống 

sét phân tán năng lượng 

sét tại trạm Hải đăng 

Vũng Tàu 

8 09/NQ-HĐTV 09/3/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất nội dung Kế 

hoạch đầu tư, mua sắm 

tài sản cố định sử dụng 

nguồn vốn doanh 

nghiệp năm 2022 của 

Tổng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền 

Nam 

9 11/NQ-HĐTV 11/3/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc thống nhất nội 

dung kế hoạch sản xuất 

kinh doanh và kế hoạch 

đầu tư, mua sắm tài sản 

cố định phục vụ dịch vụ 

sự nghiệp công bảo đảm 

an toàn hàng hải năm 

2022 của Tổng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng 

hải miền Nam 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

10 13/NQ-HĐTV 17/3/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất tạm giao Kế 

hoạch đầu tư, mua sắm 

tài sản cố định sử dụng 

nguồn vốn doanh 

nghiệp năm 2022 của 

Tổng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền 

Nam 

11 14/NQ-HĐTV 18/3/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất điều chỉnh 

kế hoạch trả nợ vay đối 

với dự án đóng mới tàu 

hoa tiêu phục vụ tuyến 

dẫn tàu cho tàu biển có 

trọng tải lớn vào sông 

Hậu của Công ty TNHH 

MTV Hoa tiêu hàng hải 

khu vực V 

12 16/NQ-HĐTV 28/3/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc thống nhất chủ 

trương triển khai thực 

hiện quy trình bổ nhiệm 

lại chức danh Tổng 

giám đốc Tổng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng 

hải miền Nam đối với 

ông Bùi Thế Hùng 

13 18/NQ-HĐTV 30/3/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc thống nhất xác 

định quỹ lương, quỹ thù 

lao, quỹ tiền thưởng 

thực hiện năm 2021 đối 

với người quản lý và 

phê duyệt quỹ lương 

thực hiện năm 2021 đối 

với người lao động của 

Công ty mẹ – Tổng 

công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

14 19/NQ-HĐTV 30/3/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt kết quả thực 

hiện kế hoạch của Công 

ty Hoa tiêu hàng hải khu  

vực I thuộc Tổng công 

ty Bảo đảm an toàn 

hàng hải miền Nam năm 

2021 

15 20/NQ-HĐTV 30/3/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt kết quả thực 

hiện kế hoạch của Công 

ty Hoa tiêu hàng hải khu 

vực V thuộc Tổng công 

ty Bảo đảm an toàn 

hàng hải miền Nam năm 

2021 

16 21/NQ-HĐTV 30/3/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt kết quả thực 

hiện kế hoạch của Công 

ty Hoa tiêu hàng hải khu 

vực VII thuộc Tổng 

công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam 

năm 2021 

17 22/NQ-HĐTV 30/3/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt kết quả thực 

hiện kế hoạch của Công 

ty Hoa tiêu hàng hải khu 

vực VIII thuộc Tổng 

công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam 

năm 2021 

18 23/NQ-HĐTV 30/3/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt kết quả thực 

hiện kế hoạch của Công 

ty Hoa tiêu hàng hải khu 

vực IX thuộc Tổng công 

ty Bảo đảm an toàn 

hàng hải miền Nam năm 

2021 

19 24/NQ-HĐTV 31/3/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất tạm giao Kế 

hoạch SXKD quý II 

năm 2022 cho các đơn 

vị thành viên của Tổng 

công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

20 25/NQ-HĐTV 08/4/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất nội dụng E-

HSMT gói thầu số 4: 

Cung cấp, thi công lắp 

đặt hệ thống chống sét 

phân tán năng lượng sét 

tại trạm Hải Đăng Vũng 

Tàu 

21 26/NQ-HĐTV 08/4/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc đánh giá kết 

quả thực hiện nhiệm vụ 

03 tháng đầu năm và 

phương hướng nhiệm 

vụ Quý II năm 2022 

22 27/NQ-HĐTV 13/4/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất nội dung 

báo cáo phân tích, đánh 

giá thực trạng và hiệu 

quả hoạt động năm 

2021 của Tổng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng 

hải miền Nam 

23 28/NQ-HĐTV 13/4/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc thống nhất báo 

cáo tài chính Công ty 

mẹ, báo cáo tài chính 

Hợp nhất Tổng công ty 

và phương án phân phối 

lợi nhuận, trích lập các 

quỹ năm 2021 của Công 

ty mẹ – Tổng công ty 

24 29/NQ-HĐTV 15/4/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc phê duyệt kết 

quả giám sát tài chính, 

xếp loại doanh nghiệp 

năm 2021 đối với các 

Công ty TNHH MTV 

Hoa tiêu hàng hải khu 

vực I, V, VII, VIII, IX 

25 30/NQ-HĐTV 15/4/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt Thiết kế bản 

vẽ thi công và Dự toán 

xây dựng dự án Đầu tư 

xây dựng trạm luồng 

Trần Đề 

26 37/NQ-HĐTV 21/4/2022 Chủ tịch HĐTV Thống nhất xác định 

Quỹ tiền lương kế 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

hoạch năm 2022 đối với 

người quản lý và phê 

duyệt Quỹ tiền lương kế 

hoạch năm 2022 đối với 

người lao động của 

Công ty mẹ – Tổng 

công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam 

27 38/NQ-HĐTV 21/4/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu 

giai đoạn chuẩn bị dự án 

Đầu tư trang thiết bị 

nhận dạng tự động AIS 

cho các phương tiện 

thủy phục vụ dịch vụ sự 

nghiệp công bảo đảm an 

toàn hàng hải 

28 40/NQ-HĐTV 28/4/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc phê duyệt báo 

cáo tài chính, phương án 

phân phối lợi nhuận, 

trích lập các quỹ năm 

2021 của các Công ty 

TNHH MTV Hoa tiêu 

hàng hải trực thuộc 

Công ty mẹ – Tổng 

công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam 

29 41/NQ-HĐTV 29/4/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt kế hoạch sản 

xuất kinh doanh, kế 

hoạch đầu tư và các chỉ 

tiêu kế hoạch làm căn 

cứ đánh giá và xếp loại 

doanh nghiệp của Công 

ty TNHH MTV Hoa 

tiêu hàng hải khu vực I 

năm 2022 

30 42/NQ-HĐTV 29/4/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt kế hoạch sản 

xuất kinh doanh, kế 

hoạch đầu tư và các chỉ 

tiêu kế hoạch làm căn 

cứ đánh giá và xếp loại 

doanh nghiệp của Công 

ty TNHH MTV Hoa 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

tiêu hàng hải khu vực V 

năm 2022 

31 43/NQ-HĐTV 29/4/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt kế hoạch sản 

xuất kinh doanh, kế 

hoạch đầu tư và các chỉ 

tiêu kế hoạch làm căn 

cứ đánh giá và xếp loại 

doanh nghiệp của Công 

ty TNHH MTV Hoa 

tiêu hàng hải khu vực 

VII năm 2022 

32 44/NQ-HĐTV 29/4/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt kế hoạch sản 

xuất kinh doanh, kế 

hoạch đầu tư và các chỉ 

tiêu kế hoạch làm căn 

cứ đánh giá và xếp loại 

doanh nghiệp của Công 

ty TNHH MTV Hoa 

tiêu hàng hải khu vực 

VIII năm 2022 

33 45/NQ-HĐTV 29/4/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt kế hoạch sản 

xuất kinh doanh, kế 

hoạch đầu tư và các chỉ 

tiêu kế hoạch làm căn 

cứ đánh giá và xếp loại 

doanh nghiệp của Công 

ty TNHH MTV Hoa 

tiêu hàng hải khu vực 

IX năm 2022 

34 47/NQ-HĐTV 16/5/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất phê duyệt 

kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu Dự án: Đầu tư xây 

dựng trạm luồng Trần 

Đề 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

35 48/NQ-HĐTV 16/5/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất chủ trương 

thanh lý tài sản cho các 

đơn vị phụ thuộc của 

Tổng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền 

Nam năm 2021 

36 49/NQ-HĐTV 18/5/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất bổ sung dự 

án “Đầu tư hệ thống cơ 

sở dữ liệu kết cấu hạ 

tầng hàng hải” trong Kế 

hoạch đầu tư phát triển 

năm 2022 của Tổng 

công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam 

37 50/NQ-HĐTV 24/5/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất dự toán chi 

ngân sách nhà nước 

năm 2023 và kế hoạch 

tài chính – ngân sách 03 

năm 2023-2025 

38 51/NQ-HĐTV 25/5/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất phê duyệt 

dự toán mua sắm mới 

01 bộ phận mềm sản 

xuất ENC, 01 máy đo 

sâu hồi âm Echotrac 

MKIII (2 tần số) và 02 

thiết bị cảm biến chuyển 

động (Motion sensor) 

phục vụ sản xuất kinh 

doanh của Tổng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng 

hải miền Nam 

39 52/NQ-HĐTV 26/5/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất phê duyệt 

Bản vẽ thiết kế thi công 

và dự toán công trình: 

Đóng mới 25 phao ống 

Ø 2,0 mét, 18 phao 

thùng Ø 2,0 mét, 07 

phao ống Ø2,4 mét và 

05 phao thùng Ø 2,6 

mét (bao gồm xích và 

phụ kiện kèm theo 

phao) 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

40 53/NQ-HĐTV 26/5/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất phê duyệt 

dự toán mua sắm đèn 

Led để phục vụ quản lý 

vận hành luồng hàng hải 

năm 2022 

41 54/NQ-HĐTV 26/5/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất dự thảo báo 

cáo rà soát kế hoạch 05 

năm 2021-2025 và kế 

hoạch sản xuất kinh 

doanh, kế hoạch đầu tư 

phát triển năm 2022 của 

Tổng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền 

Nam 

42 58/NQ-HĐTV 03/6/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu 

giai đoạn chuẩn bị đầu 

tư dự án thay mới máy 

chính tàu VS61 của 

Tổng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền 

Nam 

43 59/NQ-HĐTV 03/6/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu 

giai đoạn chuẩn bị đầu 

tư dự án thay mới máy 

chính tàu MJ-511 của 

Tổng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền 

Nam 

44 60/NQ-HĐTV 06/6/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất phê duyệt 

quyết toán dự án Trang 

bị mới 01 ca nô vỏ nhựa 

composite máy 25Hp 

phục vụ sản xuất kinh 

doanh năm 2021 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

45 61/NQ-HĐTV 08/6/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất dự toán chi 

ngân sách nhà nước 

năm 2023 và kế hoạch 

tài chính – ngân sách 03 

năm 2023-2025                                                                                                                                                                         

46 63/NQ-HĐTV 14/6/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất phê duyệt 

quyết toán dự án Trang 

bị mới 01 bộ phần mềm 

và 01 máy đo sâu hồi 

âm 02 tần số phục vụ 

sản xuất kinh doanh của 

Tổng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền 

Nam 

47 64/NQ-HĐTV 20/6/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất phê duyệt 

kết quả lựa chọn nhà 

thầu gói thầu số 4 

“Cung cấp, thi công lắp 

đặt hệ thống chống sét 

phân tán năng lượng sét 

tại trạm Hải Đăng Vũng 

Tàu” 

48 65/NQ-HĐTV 21/6/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu công 

trình “Đóng mới 25 

phao ống Ø2,0 mét, 18 

phao thùng Ø2,0 mét, 

07 phao ống Ø2,4 mét 

và 05 phao thùng Ø2,6 

mét (bao gồm xích và 

phụ kiện xích theo 

phao)” 

49 66/NQ-HĐTV 21/6/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất trình Bộ 

Giao thông vận tải xem 

xét, quyết định bổ 

nhiệm lại giữ chức 

Thành viên Hội đồng 

thành viên Tổng công ty 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

Bảo đảm an toàn hàng 

hải miền Nam 

50 67/NQ-HĐTV 21/6/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất trình Bộ 

Giao thông vận tải xem 

xét có ý kiến để Hội 

đồng thành viên xem 

xét bổ nhiệm lại giữ 

chức Tổng giám đốc 

Tổng công ty đối với 

ông Bùi Thế Hùng 

51 68/NQ-HĐTV 22/6/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất văn bản 

thuyết minh tăng giảm 

so với dự toán chi ngân 

sách năm 2023 

52 69/NQ-HĐTV 23/6/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất phê duyệt 

dự toán trang bị 02 ca 

nô cao tốc máy 270Hp 

cho Đơn vị bảo đảm an 

toàn hàng hải 

53 70/NQ-HĐTV 23/6/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất phê duyệt 

dự toán trang bị 02 ca 

nô vỏ composite gắn 

máy 25Hp phục vụ khu 

vực Trường Sa 

54 71/NQ-HĐTV 23/6/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất phê duyệt 

dự toán Đầu tư, mua 

sắm 03 xe ô tô 07 chỗ 

phục vụ sản xuất kinh 

doanh của Tổng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng 

hải miền Nam 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

55 72/NQ-HĐTV 23/6/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất phê duyệt 

quyết toán dự án Trang 

bị mới 04 ca nô cao tốc 

vỏ composite, máy 

270Hp phục vụ sản xuất 

kinh doanh năm 2021 

56 73/NQ-HĐTV 23/6/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất điều chỉnh 

tiến độ hoàn thành dự 

án Cải tạo, sữa chữa 

trạm đèn biển Hòn Đỏ 

57 79/NQ-HĐTV 29/6/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất bổ nhiệm lại 

giữ chức Tổng giám đốc 

Tổng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền 

Nam đối với ông Bùi 

Thế Hùng 

58 80/NQ-HĐTV 30/6/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất tạm giao Kế 

hoạch SXKD quý III 

năm 2022 cho các đơn 

vị thành viên của Tổng 

công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam 

59 82/NQ-HĐTV 05/7/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt quyết toán 

công trình “Đóng mới 

20 bộ phao thùng 

D2,0m và 02 bộ phao 

thùng D2,9m phục vụ 

sản xuất kinh doanh 

năm 2021” 

60 83/NQ-HĐTV 05/7/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt quyết toán 

công trình “Đóng mới 

15 phao ống Ø2,0m và 

15 phao ống Ø2,4m, 10 

phao thùng Ø2,6m, 01 

phao cột Ø2,0m phục vụ 

sản xuất kinh doanh 

năm 2021” 

61 86/NQ-HĐTV 08/7/2022 Chủ tịch HĐTV Về việc phê duyệt chủ 

trương trang bị mới 02 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

máy photocopy Fuji 

Xerox ApeosPort 4570 

62 87/NQ-HĐTV 08/7/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu gói 

thẩu “Trang bị 02 ca nô 

vỏ composite gắn máy 

25Hp phục vụ khu vực 

Trường Sa” 

63 88/NQ-HĐTV 08/7/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu gói 

thẩu “Trang bị 02 ca nô  

cao tốc máy 270Hp cho 

đơn vị bảo đảm an toàn 

hàng hải” 

64 90/NQ-HĐTV 08/7/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất nội dung E-

HSMT gói thầu số 1 

“Đóng mới 25 phao ống 

Ø2,0 mét, 18 phao 

thùng Ø2,0 mét, 07 

phao ống Ø2,4 mét và 

05 phao thùng Ø2,6 mét 

(bao gồm xích và phụ 

kiện xích theo phao)” 

65 91/NQ-HĐTV 13/7/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất giao thực 

hiện bảo dưỡng, sửa 

chữa thường xuyên thiết 

bị báo hiệu hàng hải tại 

các trạm đèn biển khu 

vực Nam Trung Bộ 

66 92/NQ-HĐTV 15/7/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất bổ sung kế 

hoạch lao động năm 

2022 của Công ty 

TNHH MTV hoa tiêu 

hàng hải khu vực V 

67 93/NQ-HĐTV 19/7/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất dự thảo Đề 

án cơ cấu lại Tổng công 

ty Bảo đảm an toàn 

hàng hải miền Nam giai 

đoạn 2021-2025 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

68 94/NQ-HĐTV 20/7/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất dự thảo 

Điều lệ tổ chức và hoạt 

động của Tổng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng 

hải miền Nam 

69 96/NQ-HĐTV 21/7/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất nội dung E-

HSMT gói thầu “Trang 

bị 02 ca nô cao tốc máy 

270Hp cho đơn vị bảo 

đảm an toàn hàng hải” 

70 97/NQ-HĐTV 21/7/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất nội dung E-

HSMT gói thầu “Trang 

bị 02 ca nô vỏ 

composite gắn máy 

25Hp phục vụ khu vực 

Trường Sa” 

71 98/NQ-HĐTV 25/7/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất ban hành 

Quy chế chi tiêu nội bộ 

của Công ty mẹ - Tổng 

công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam 

72 100/NQ-HĐTV 28/7/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất Đề án cơ 

cấu lại Tổng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng 

hải miền Nam giai đoạn 

2021-2025 

73 101/NQ-HĐTV 28/7/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất dự thảo 

Điều lệ tổ chức và hoạt 

động của Tổng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng 

hải miền Nam 

74 102/NQ-HĐTV 28/7/2022 Chủ tịch HĐTV 

Triển khai thực kế 

hoạch sản xuất kinh 

doanh và kế hoạch đầu 

tư phát triển năm 2022 

của Tổng công ty Bảo 

đảm an toàn hàng hải 

miền Nam 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

75 103/NQ-HĐTV 01/8/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất kế hoạch tài 

chính năm 2023 của 

Tổng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền 

Nam 

76 104/NQ-HĐTV 01/8/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt quyết toán dự 

án hoàn thành mua sắm 

mới 15 bộ đèn led ánh 

sáng đỏ, 16 bộ đèn led 

ánh sáng xanh, 02 bộ 

đèn led ánh sáng vàng 

và 03 bộ đèn led ánh 

sáng trắng phục vụ quản 

lý vận hành luồng hàng 

hải Quý II năm 2021 

77 105/NQ-HĐTV 01/8/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt quyết toán dự 

án hoàn thành mua sắm 

mới 25 bộ đèn led ánh 

sáng đỏ, 24 bộ đèn led 

ánh sáng xanh để phục 

vụ quản lý vận hành 

luồng hàng hải quý III-

IV năm 2021 

78 106/NQ-HĐTV 01/8/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt quyết toán dự 

án hoàn thành mua sắm 

mới 70 pin năng lượng 

mặt trời để phục vụ 

quản lý vận hành đèn 

biển năm 2021 

79 108/NQ-HĐTV 08/8/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất phê duyệt 

dự toán mua sắm thiết 

bị khảo sát phục vụ 

công tác Khảo sát, sản 

xuất hải đồ (gồm: 01 

máy đo sâu hồi âm (02 

tần số), 02 cảm biến 

sóng motion sensor, 01 

phần mềm sản xuất 

ENC) 

80 110/NQ-HĐTV 10/8/2022 Chủ tịch HĐTV Thống nhất giao thực 

hiện mua sắm đèn Led 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

để phục vụ quản lý vận 

hành luồng hàng hải 

năm 2022 

81 112/NQ-HĐTV 15/8/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt quyết toán dự 

án hoàn thành đầu tư 

nâng cấp hệ thống mạng 

của Khối văn phòng 

Tổng công ty 

82 113/NQ-HĐTV 15/8/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu dự án 

“Mua sắm thiết bị, phần 

mềm khảo sát phục vụ 

công tác khảo sát, sản 

xuất hải đồ” 

83 114/NQ-HĐTV 16/8/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất phê duyệt 

dự toán đầu tư mua sắm 

02 đèn biển cấp III phục 

vụ quản lý vận hành đèn 

biển 

84 117/NQ-HĐTV 30/8/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu gói thầu 

“Đóng mới 25 phao ống 

Ø2,0 mét, 18 phao 

thùng Ø2,0 mét, 07 

phao ống Ø2,4 mét và 

05 phao thùng Ø2,6 mét 

(bao gồm xích và phụ 

kiện xích theo phao)” 

85 119/NQ-HĐTV 05/9/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt dự toán trang 

bị 04 máy phát điện cho 

các trạm đèn, trạm 

luồng 

86 120/NQ-HĐTV 05/9/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu giai đoạn 

chuẩn bị dự án: Cải tạo, 

nâng cấp trạm đèn Hòn 

Chuối 

87 121/NQ-HĐTV 05/9/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu giai đoạn 

chuẩn bị dự án: Cải tạo, 

nâng cấp trạm đèn Song 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

Tử Tây 

88 122/NQ-HĐTV 05/9/2022 Chủ tịch HĐTV 
Phê duyệt dự toán đầu 

tư mua sắm 01 đèn cấp I 

89 123/NQ-HĐTV 05/9/2022 Chủ tịch HĐTV 
Phê duyệt dự toán đầu 

tư mua sắm 01 đèn cấp 

II 

90 124/NQ-HĐTV 05/9/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt kế hoạch 

“Hợp tác quốc tế Tổng 

công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam 

giai đoạn 2021-2025” 

91 125/NQ-HĐTV 09/9/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu gói thầu 

“Trang bị 02 ca nô vỏ 

composite gắn máy 

25Hp phục vụ khu vực 

Trường Sa” 

92 126/NQ-HĐTV 09/9/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu gói thầu 

“Trang bị 02 ca nô cao 

tốc máy 270Hp cho đơn 

vị bảo đảm an toàn hàng 

hải” 

93 127/NQ-HĐTV 12/9/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt dự toán đầu 

tư trang thiết bị nhận 

dạng AIS cho các 

phương tiện thủy phục 

vụ dịch vụ sự nghiệp 

công bảo đảm hàng hải 

94 128/NQ-HĐTV 13/9/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất về Báo cáo 

kinh tế kỹ thuật dự án 

Cải tạo, nâng cấp trạm 

đèn biển Hồ Tàu 

95 129/NQ-HĐTV 13/9/2022 Chủ tịch HĐTV 
Về việc chấp thuận 

thanh lý tài sản 

96 130/NQ-HĐTV 13/9/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất Tổng công 

ty Bảo đảm an toàn 

hàng hải miền Nam tự 

thực hiện bảo dưỡng, 

sửa chữa thường xuyên 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

thiết bị báo hiệu hàng 

hải tại các luồng hàng 

hải được Cục Hàng hải 

Việt Nam phê duyệt 

97 131/NQ-HĐTV 13/9/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất giao Tổng 

giám đốc Tổng công ty 

thực hiện mua sắm 02 

đèn biển cấp III phục vụ 

quản lý vận hành đèn 

biển 

98 133/NQ-HĐTV 19/9/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu gói thầu 

“Trang bị 04 máy phát 

điện cho các trạm đèn, 

trạm luồng” 

99 134/NQ-HĐTV 19/9/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu gói thầu 

“Đóng mới 25 phao ống 

Ø2,0 mét, 18 phao 

thùng Ø2,0 mét, 07 

phao ống Ø2,4 mét và 

05 phao thùng Ø2,6 mét 

(bao gồm xích và phụ 

kiện xích theo phao)” 

100 135/NQ-HĐTV 20/9/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu gói thầu 

“Đầu tư trang thiết bị 

nhận dạng tự động AIS 

cho các phương tiện 

thủy phục vụ dịch vụ sự 

nghiệp công bảo đảm 

hàng hải” 

101 136/NQ-HĐTV 28/9/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất tạm giao kế 

hoạch SXKD Quý IV 

năm 2022 cho các đơn 

vị thành viên của Tổng 

công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam 

102 143/NQ-HĐTV 04/10/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất nội dung E-

HSMT gói thầu số 1 

“Mua sắm thiết bị khảo 

sát (Máy đo sâu hồi âm 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

02 tần số và thiết bị cảm 

biến sóng)” 

103 144/NQ-HĐTV 04/10/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt Báo cáo kinh 

tế kỹ thuật dự án Cải 

tạo, nâng cấp trạm đèn 

biển Phước Mai 

104 146/NQ-HĐTV 05/10/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất nội dung 

tiếp thu, giải trình ý 

kiến góp ý của các Vụ, 

Cục Hàng hải Việt Nam 

về đề án cơ cấu lại Tổng 

công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam 

giai đoạn 2021-2025 

105 147/NQ-HĐTV 05/10/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất nội dung 

tiếp thu, giải trình ý 

kiến góp ý của các Vụ, 

Cục Hàng hải Việt Nam 

đối với Điều lệ tổ chức 

và hoạt động của Tổng 

công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam  

106 149/NQ-HĐTV 06/10/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt quyết toán dự 

án “Thay mới máy 

chính tàu QN-025 của 

Tổng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền 

Nam” 

107 150/NQ-HĐTV 10/10/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất nội dung E-

HSMT gói thầu số 2 

“Mua sắm bộ phần mềm 

sản xuất hải đồ” 

108 151/NQ-HĐTV 10/10/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất phê duyệt 

kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu dự án Mua sắm 01 

đèn biển cấp I 

109 152/NQ-HĐTV 10/10/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất phê duyệt 

kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu dự án Mua sắm 01 

đèn biển cấp II 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

110 153/NQ-HĐTV 10/10/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất phê duyệt 

kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu dự án Mua sắm 02 

đèn biển cấp III 

111 155/NQ-HĐTV 13/10/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất nội dung E-

HSMT gói thầu “Đầu tư 

trang thiết bị nhận dạng 

tự động AIS cho các 

phương tiện thủy phục 

vụ dịch vụ sự nghiệp 

công bảo đảm hàng hải” 

112 156/NQ-HĐTV 17/10/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt quyết toán dự 

án hoàn thành mua sắm 

mới 01 đèn biển cấp II 

phục vụ quản lý vận 

hành đèn biển năm 2021 

113 157/NQ-HĐTV 17/10/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt quyết toán dự 

án hoàn thành Nâng cấp 

hệ thống máy chủ quản 

lý báo hiệu hàng hải 

AIS của Khối văn 

phòng Tổng công ty 

114 158/NQ-HĐTV 18/10/2022 Chủ tịch HĐTV 

Đánh giá kết quả thực 

hiện nhiệm vụ 09 tháng 

đầu năm và phương 

hướng nhiệm vụ quý IV 

năm 2022 của Tổng 

công ty 

115 160/NQ-HĐTV 19/10/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt kế hoạch sản 

xuất kinh doanh ngoài 

dịch vụ sự nghiệp công 

năm 2022 

116 161/NQ-HĐTV 20/10/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất việc thực 

hiện điều chỉnh chủ 

trương đầu tư dự án Đầu 

tư xây dựng Trạm Bảo 

đảm an toàn hàng hải 

Côn Đảo 

117 168/NQ-HĐTV 03/11/2022 Chủ tịch HĐTV 
Thống nhất phê duyệt 

quyết toán dự án: Mua 

sắm xích, phụ kiện xích 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

và rùa BTCT cho các 

phao đóng mới phục vụ 

bảo đảm hàng hải năm 

2021 

118 169/NQ-HĐTV 07/11/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt Báo cáo kinh 

tế kỹ thuật dự án Cải 

tạo, nâng cấp trạm đèn 

biển Hồ Tàu 

119 171/NQ-HĐTV 10/11/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu 

giai đoạn chuẩn bị dự 

án: Cải tạo, nâng cấp 

trạm quản lý luồng 

Sông Dừa 

120 172/NQ-HĐTV 10/11/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu 

giai đoạn chuẩn bị dự 

án: Cải tạo, nâng cấp 

cầu cảng khu hậu cứ 

Cần Thơ 

121 173/NQ-HĐTV 10/11/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất phê duyệt 

kết quả lựa chọn nhà 

thầu gói thầu “Đầu tư 

trang thiết bị nhận dạng 

tự động AIS cho các 

phương tiện thủy phục 

vụ dịch vụ sự nghiệp 

công bảo đảm hàng hải” 

122 174/NQ-HĐTV 11/11/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất phê duyệt 

kết quả lựa chọn nhà 

thầu gói thầu số 1 “Mua 

sắm thiết bị khảo sát 

(Máy đo sâu hồi âm 02 

tần số và thiết bị cảm 

biến sóng)” 

123 175/NQ-HĐTV 11/11/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất phê duyệt 

kết quả lựa chọn nhà 

thầu gói thầu số 2 “Mua 

sắm bộ phần mềm sản 

xuất hải đồ” 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

124 178/NQ-HĐTV 25/11/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất phê duyệt 

kết quả lựa chọn nhà 

thầu gói thầu “Đầu tư 

trang thiết bị nhận dạng 

tự động AIS cho các 

phương tiện thủy phục 

vụ dịch vụ sự nghiệp 

công bảo đảm hàng hải” 

125 179/NQ-HĐTV 29/11/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt Báo cáo kinh 

tế kỹ thuật dự án Cải 

tạo, nâng cấp trạm đèn 

Song Tử Tây 

126 185/NQ-HĐTV 08/12/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc thống nhất phê 

duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu giai đoạn đầu 

tư dự án: Cải tạo, nâng 

cấp trạm đèn Nam Du 

127 188/NQ-HĐTV 15/12/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc triển khai các 

dự án trong Kế hoạch 

đầu tư phát triển hàng 

năm của Tổng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng 

hải miền Nam 

128 189/NQ-HĐTV 15/12/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc thống nhất phê 

duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu giai đoạn đầu 

tư dự án: Cải tạo, nâng 

cấp trạm đèn biển 

Phước Mai 

129 190/NQ-HĐTV 15/12/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc thống nhất phê 

duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu giai đoạn đầu 

tư dự án: Cải tạo, nâng 

cấp trạm đèn biển Hồ 

Tàu 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

130 191/NQ-HĐTV 15/12/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc thống nhất phê 

duyệt Dự toán điều 

chỉnh dự án đóng mới 

tàu thay thả phao cho 

Công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải Nam 

Trung Bộ 

131 193/NQ-HĐTV 30/12/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất tạm giao kế 

hoạch SXKD Quý I 

năm 2023 cho các đơn 

vị thành viên của Tổng 

công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam 

132 194/NQ-HĐTV 30/12/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt Báo cáo kinh 

tế kỹ thuật dự án Cải 

tạo, nâng cấp trạm đèn 

Hòn Chuối 

133 195/NQ-HĐTV 30/12/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc thống nhất phê 

duyệt điều chỉnh chủ 

trương dự án Nâng cấp 

hệ thống báo hiệu hàng 

hải luồng cho tàu biển 

trọng tải lớn vào Sông 

Hậu 

134 196/NQ-HĐTV 30/12/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thống nhất điều chỉnh 

kế hoạch thực hiện của 

dự án Trang bị 02 ca nô 

cao tốc máy 270Hp cho 

đơn vị bảo đảm an toàn 

hàng hải 

II Quyết định    

1 125/QĐ-TCTBĐATHHMN 27/01/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thành lập Tổ thẩm định 

Thiết kế bản vẽ thi công 

và dự toán điều chỉnh 

Dự án đầu tư công trình 

hệ thống chống sét phân 

tán năng lượng sét tại 

trạm Hải Đăng Vũng 

Tàu 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

2 162/QĐ-TCTBĐATHHMN 25/02/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt điều chỉnh 

Thiết kế BVTC và dự 

án đầu tư công trình hệ 

thống chống sét phân 

tán năng lượng sét tại 

trạm Hải Đăng Vũng 

Tàu  

3 190/QĐ-TCTBĐATHHMN 15/3/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc phê duyệt điều 

chỉnh một số nội dung 

của các gói thầu trong 

kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu được duyệt tại 

Quyết định số 

1371/QĐ-

TCTBĐATHHMN ngày 

11/10/2021 thuộc dự án 

“Đầu tư hệ thống chống 

sét phân tán năng lượng 

sét tại trạm Hải Đăng 

Vũng Tàu” 

4 197/QĐ-TCTBĐATHHMN 17/3/2022 Chủ tịch HĐTV 

Tạm giao Kế hoạch đầu 

tư, mua sắm tài sản cố 

định sử dụng nguồn vốn 

doanh nghiệp năm 2022 

của Tổng công ty Bảo 

đảm an toàn hàng hải 

miền Nam 

5 212/QĐ-TCTBĐATHHMN 30/3/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt kết quả thực 

hiện Kế hoạch sản xuất 

kinh doanh và tình hình 

cung ứng dịch vụ hoa 

tiêu hàng hải năm 2021 

của Công ty TNHH 

MTV Hoa tiêu hàng hải 

khu vực I 

6 213/QĐ-TCTBĐATHHMN 30/3/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt kết quả thực 

hiện Kế hoạch sản xuất 

kinh doanh và tình hình 

cung ứng dịch vụ hoa 

tiêu hàng hải năm 2021 

của Công ty TNHH 

MTV Hoa tiêu hàng hải 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

khu vực V 

7 214/QĐ-TCTBĐATHHMN 30/3/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt kết quả thực 

hiện Kế hoạch sản xuất 

kinh doanh và tình hình 

cung ứng dịch vụ hoa 

tiêu hàng hải năm 2021 

của Công ty TNHH 

MTV Hoa tiêu hàng hải 

khu vực VII 

8 215/QĐ-TCTBĐATHHMN 30/3/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt kết quả thực 

hiện Kế hoạch sản xuất 

kinh doanh và tình hình 

cung ứng dịch vụ hoa 

tiêu hàng hải năm 2021 

của Công ty TNHH 

MTV Hoa tiêu hàng hải 

khu vực VIII 

9 216/QĐ-TCTBĐATHHMN 30/3/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt kết quả thực 

hiện Kế hoạch sản xuất 

kinh doanh và tình hình 

cung ứng dịch vụ hoa 

tiêu hàng hải năm 2021 

của Công ty TNHH 

MTV Hoa tiêu hàng hải 

khu vực IX 

10 220/QĐ-TCTBĐATHHMN 31/3/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt quỹ tiền 

lương thực hiện năm 

2021 đối với người 

quản lý Công ty TNHH 

MTV Hoa tiêu hàng hải 

khu vực IX 

11 222/QĐ-TCTBĐATHHMN 31/3/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt quỹ tiền 

lương thực hiện đối với 

người lao động năm 

2021 Công ty mẹ – 

Tổng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền 

Nam 

12 229/QĐ-TCTBĐATHHMN 31/3/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt quỹ tiền 

lương thực hiện năm 

2021 đối với người 

quản lý Công ty TNHH 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

MTV Hoa tiêu hàng hải 

khu vực I 

13 230/QĐ-TCTBĐATHHMN 31/3/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt quỹ tiền 

lương, thù lao thực hiện 

năm 2021 đối với người 

quản lý Công ty TNHH 

MTV Hoa tiêu hàng hải 

khu vực V 

14 231/QĐ-TCTBĐATHHMN 31/3/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt quỹ tiền 

lương, thù lao thực hiện 

năm 2021 đối với người 

quản lý Công ty TNHH 

MTV Hoa tiêu hàng hải 

khu vực VII 

15 232/QĐ-TCTBĐATHHMN 31/3/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt quỹ tiền 

lương thực hiện năm 

2021 đối với người 

quản lý Công ty TNHH 

MTV Hoa tiêu hàng hải 

khu vực VIII 

16 265/QĐ-TCTBĐATHHMN 18/4/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt Thiết kế bản 

vẽ thi công và Dự toán 

xây dựng dự án Đầu tư 

xây dựng trạm luồng 

Trần Đề 

17 266/QĐ-TCTBĐATHHMN 18/4/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc công bố kết quả 

xếp loại doanh nghiệp 

năm 2021 của Công ty 

TNHH MTV Hoa tiêu 

hàng hải khu vực I 

18 267/QĐ-TCTBĐATHHMN 18/4/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc công bố kết quả 

xếp loại doanh nghiệp 

năm 2021 của Công ty 

TNHH MTV Hoa tiêu 

hàng hải khu vực V 

19 268/QĐ-TCTBĐATHHMN 18/4/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc công bố kết quả 

xếp loại doanh nghiệp 

năm 2021 của Công ty 

TNHH MTV Hoa tiêu 

hàng hải khu vực VII 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

20 269/QĐ-TCTBĐATHHMN 18/4/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc công bố kết quả 

xếp loại doanh nghiệp 

năm 2021 của Công ty 

TNHH MTV Hoa tiêu 

hàng hải khu vực VIII 

21 270/QĐ-TCTBĐATHHMN 18/4/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc công bố kết quả 

xếp loại doanh nghiệp 

năm 2021 của Công ty 

TNHH MTV Hoa tiêu 

hàng hải khu vực IX 

22 280/QĐ-TCTBĐATHHMN 22/4/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt quỹ tiền 

lương kế hoạch đối với 

người lao động năm 

2022 Công ty mẹ – 

Tổng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền 

Nam 

23 284/QĐ-TCTBĐATHHMN 25/4/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu 

giai đoạn chuẩn bị dự án 

Đầu tư trang thiết bị 

nhận dạng tự động AIS 

cho các phương tiện 

thủy phục vụ dịch vụ sự 

nghiệp công bảo đảm 

hàng hải 

24 322/QĐ-TCTBĐATHHMN 28/4/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc phê duyệt báo 

cáo tài chính, phương án 

phân phối lợi nhuận, 

trích lập các quỹ năm 

2021 của Công ty Hoa 

tiêu hàng hải khu vực I 

25 323/QĐ-TCTBĐATHHMN 28/4/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc phê duyệt báo 

cáo tài chính, phương án 

phân phối lợi nhuận, 

trích lập các quỹ năm 

2021 của Công ty Hoa 

tiêu hàng hải khu vực V 

26 324/QĐ-TCTBĐATHHMN 28/4/2022 Chủ tịch HĐTV 
Về việc phê duyệt báo 

cáo tài chính, phương án 

phân phối lợi nhuận, 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

trích lập các quỹ năm 

2021 của Công ty Hoa 

tiêu hàng hải khu vực 

VII 

27 325/QĐ-TCTBĐATHHMN 28/4/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc phê duyệt báo 

cáo tài chính, phương án 

phân phối lợi nhuận, 

trích lập các quỹ năm 

2021 của Công ty Hoa 

tiêu hàng hải khu vực 

VIII 

28 326/QĐ-TCTBĐATHHMN 28/4/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc phê duyệt báo 

cáo tài chính, phương án 

phân phối lợi nhuận, 

trích lập các quỹ năm 

2021 của Công ty Hoa 

tiêu hàng hải khu vực 

IX 

29 330/QĐ-TCTBĐATHHMN 29/4/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc giao các chỉ tiêu 

kế hoạch năm 2022 làm 

căn cứ đánh giá và xếp 

loại doanh nghiệp cho 

Công ty Hoa tiêu hàng 

hải khu vực I 

30 331/QĐ-TCTBĐATHHMN 29/4/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc giao các chỉ tiêu 

kế hoạch năm 2022 làm 

căn cứ đánh giá và xếp 

loại doanh nghiệp cho 

Công ty Hoa tiêu hàng 

hải khu vực V 

31 332/QĐ-TCTBĐATHHMN 29/4/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc giao các chỉ tiêu 

kế hoạch năm 2022 làm 

căn cứ đánh giá và xếp 

loại doanh nghiệp cho 

Công ty Hoa tiêu hàng 

hải khu vực VII 

32 333/QĐ-TCTBĐATHHMN 29/4/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc giao các chỉ tiêu 

kế hoạch năm 2022 làm 

căn cứ đánh giá và xếp 

loại doanh nghiệp cho 

Công ty Hoa tiêu hàng 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

hải khu vực VIII 

33 334/QĐ-TCTBĐATHHMN 29/4/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc giao các chỉ tiêu 

kế hoạch năm 2022 làm 

căn cứ đánh giá và xếp 

loại doanh nghiệp cho 

Công ty Hoa tiêu hàng 

hải khu vực IX 

34 335/QĐ-TCTBĐATHHMN 29/4/2022 Chủ tịch HĐTV 

Duyệt Kế hoạch sản 

xuất kinh doanh; Kế 

hoạch đầu tư phát triển 

năm 2022 của Công 

tyTNHH MTV Hoa tiêu 

hàng hải khu vực I 

35 336/QĐ-TCTBĐATHHMN 29/4/2022 Chủ tịch HĐTV 

Duyệt Kế hoạch sản 

xuất kinh doanh; Kế 

hoạch đầu tư phát triển 

năm 2022 của Công 

tyTNHH MTV Hoa tiêu 

hàng hải khu vực V 

36 337/QĐ-TCTBĐATHHMN 29/4/2022 Chủ tịch HĐTV 

Duyệt Kế hoạch sản 

xuất kinh doanh; Kế 

hoạch đầu tư phát triển 

năm 2022 của Công 

tyTNHH MTV Hoa tiêu 

hàng hải khu vực VII 

37 338/QĐ-TCTBĐATHHMN 29/4/2022 Chủ tịch HĐTV 

Duyệt Kế hoạch sản 

xuất kinh doanh; Kế 

hoạch đầu tư phát triển 

năm 2022 của Công 

tyTNHH MTV Hoa tiêu 

hàng hải khu vực VIII 

38 339/QĐ-TCTBĐATHHMN 29/4/2022 Chủ tịch HĐTV 

Duyệt Kế hoạch sản 

xuất kinh doanh; Kế 

hoạch đầu tư phát triển 

năm 2022 của Công ty 

TNHH MTV Hoa tiêu 

hàng hải khu vực IX 

39 395/QĐ-TCTBĐATHHMN 11/5/2022 Chủ tịch HĐTV 
Thành lập Tổ công tác 

xây dựng Đề án thành 

lập Tổng công ty Hoa 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

tiêu hàng hải trực thuộc 

Bộ Giao thông vận tải 

trên cơ sở hợp nhất 09 

công ty Hoa tiêu hàng 

hải thuộc Tổng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng 

hải miền Nam và Tổng 

công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Bắc 

40 396/QĐ-TCTBĐATHHMN 11/5/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt quỹ tiền 

lương, thù lao kế hoạch 

năm 2022 đối với người 

quản lý Công ty TNHH 

MTV Hoa tiêu hàng hải 

khu vực V 

41 397/QĐ-TCTBĐATHHMN 11/5/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt quỹ tiền 

lương, thù lao kế hoạch 

năm 2022 đối với người 

quản lý Công ty TNHH 

MTV Hoa tiêu hàng hải 

khu vực VII 

42 398/QĐ-TCTBĐATHHMN 11/5/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt quỹ tiền 

lương kế hoạch năm 

2022 đối với người 

quản lý Công ty TNHH 

MTV Hoa tiêu hàng hải 

khu vực VIII 

43 399/QĐ-TCTBĐATHHMN 11/5/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt quỹ tiền 

lương kế hoạch năm 

2022 đối với người 

quản lý Công ty TNHH 

MTV Hoa tiêu hàng hải 

khu vực IX 

44 400/QĐ-TCTBĐATHHMN 11/5/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt quỹ tiền 

lương, thù lao kế hoạch 

năm 2022 đối với người 

quản lý Công ty TNHH 

MTV Hoa tiêu hàng hải 

khu vực I 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

45 430/QĐ-TCTBĐATHHMN 17/5/2022 Chủ tịch HĐTV 

Duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu Dự án: 

Đầu tư xây dựng trạm 

luồng Trần Đề 

46 496/QĐ-TCTBĐATHHM 31/5/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt dự toán mua 

sắm mới 01 bộ phần 

mềm sản xuất ENC, 01 

máy đo sâu hồi âm 

Echotrac MKIII (2 tần 

số) và 02 thiết bị cảm 

biến chuyển động 

(Motion sensor) phục vụ 

sản xuất kinh doanh của 

Tổng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền 

Nam 

47 517/QĐ-TCTBĐATHHM 01/6/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt dự toán mua 

sắm đèn Led để phục vụ 

quản lý vận hành luồng 

hàng hải năm 2022 

48 525/QĐ-TCTBĐATHHM 02/6/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc phê duyệt Bản 

vẽ thiết kế thi công & 

Dự toán Công trình: 

Đóng mới 25 phao ống 

Ø2,0 mét, 18 phao 

thùng Ø2,0 mét, 07 

phao ống Ø2,4 mét và 

05 phao thùng Ø2,6 mét 

(bao gồm xích và phục 

kiện xích theo phao)  

49 529/QĐ-TCTBĐATHHMN 02/6/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thành lập Tổ thẩm định 

Báo cáo kinh tế – kỹ 

thuật Dự án: Xây dựng 

Trạm Lý Nhơn phục vụ 

quản lý tuyến luồng 

Soài Rạp – Hiệp phước 

50 532/QĐ-TCTBĐATHHMN 06/6/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thành lập Tổ thẩm tra 

hồ sơ quyết toán công 

trình “Đóng mới 15 

phao ống Ø2,0 m, 15 

phao ống Ø2,4 m, 10 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

phao thùng Ø2,6 m, 01 

phao cột Ø2,0m phục vụ 

sản xuất kinh doanh 

năm 2021” và công 

trình “Đóng mới 20 

phao thùng Ø2,0m và 

02 bộ phao D2,9m phục 

vụ sản xuất kinh doanh 

năm 2021”   

51 540/QĐ-TCTBĐATHHMN 08/6/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thành lập Tổ thẩm định 

Hồ sơ mời thầu, hồ sơ 

yêu cầu và kết quả lựa 

chọn nhà thầu các gói 

thầu Mua sắm trang 

thiết bị, phương tiện và 

phần mềm khảo sát 

phục vụ kế hoạch 

SXKD năm 2022 

52 541/QĐ-TCTBĐATHHMN 08/6/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu 

giai đoạn chuẩn bị đầu 

tư Dự án thay mới máy 

chính tàu VS61 của 

Tổng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền 

Nam 

53 542/QĐ-TCTBĐATHHMN 08/6/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu 

giai đoạn chuẩn bị đầu 

tư Dự án thay mới máy 

chính tàu MJ511 của 

Tổng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền 

Nam 

54 543/QĐ-TCTBĐATHHMN 08/6/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thành lập Tổ thẩm định 

Hồ sơ mời thầu, hồ sơ 

yêu cầu và kết quả lựa 

chọn nhà thầu các gói 

thầu thuộc dự án đóng 

mới phao báo hiệu hàng 

hải phục vụ sản xuất 

kinh doanh năm 2022 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

55 561/QĐ-TCTBĐATHHMN 13/6/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc giao nhiệm vụ 

ông Nguyễn Hữu 

Nghiêm, Chủ tịch Công 

ty Hoa tiêu hàng hải khu 

vực VII kiêm nhiệm phụ 

trách điều hành công ty 

56 573/QĐ-TCTBĐATHHMN 16/6/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc phê duyệt quyết 

toán Dự án: Trang bị 

mới 01 ca nô vỏ nhựa 

composite máy 25HP 

phục vụ sản xuất kinh 

doanh năm 2021 

57 598/QĐ-TCTBĐATHHMN 24/6/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu gói thầu 

số 4 “Cung cấp, thi 

công lắp đặt hệ thống 

chống sét phân tán năng 

lượng sét tại trạm Hải 

đăng Vũng Tàu” thuộc 

Dự án “Đầu tư hệ thống 

chống sét phân tán năng 

lượng sét tại trạm Hải 

Đăng Vũng Tàu” 

58 599/QĐ-TCTBĐATHHMN 27/6/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc phê duyệt quyết 

toán Dự án: Trang bị 

mới 01 bộ phần mềm và 

01 máy đo sâu hồi âm 

02 tần số phục vụ sản 

xuất kinh doanh của 

Tổng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền 

Nam 

59 600/QĐ-TCTBĐATHHMN 28/6/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu 

công trình “Đóng mới 

25 phao ống Ø2,0 mét, 

18 phao thùng Ø2,0 

mét, 07 phao ống Ø2,4 

mét và 05 phao thùng 

Ø2,6 mét (bao gồm xích 

và phục kiện xích theo 

phao) 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

60 608/QĐ-TCTBĐATHHMN 30/6/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc bổ nhiệm lại 

ông Võ Út Hiền giữ 

chức Chủ tịch Công ty 

TNHH MTV Hoa tiêu 

hàng hải khu vực V 

61 609/QĐ-TCTBĐATHHMN 30/6/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc bổ nhiệm lại 

ông Bùi Thế Hùng giữ 

chức Tổng giám đốc 

Tổng công ty Bảo dảm 

an toàn hàng hải miền 

Nam 

62 610/QĐ-TCTBĐATHHMN 30/6/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc giao quyền Chủ 

tịch Công ty TNHH 

MTV Hoa tiêu hàng hải 

khu vực VII đối với ông 

Nguyễn Hữu Nghiêm 

63 611/QĐ-TCTBĐATHHMN 30/6/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc bổ nhiệm lại 

ông Vũ Hoài Nam giữ 

chức Chủ tịch Công ty 

TNHH MTV Hoa tiêu 

hàng hải khu vực VIII 

64 613/QĐ-TCTBĐATHHMN 30/6/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc giao nhiệm vụ 

ông Vũ Tiến Việt, Chủ 

tịch Công ty TNHH 

MTV Hoa tiêu hàng hải 

khu vực IX kiêm nhiệm 

phụ trách điều hành 

công ty 

65 634/QĐ-TCTBĐATHHMN 04/7/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt dự toán trang 

bị 02 ca nô vỏ 

composite gắn máy 

25Hp phục vụ khu vực 

Trường Sa 

66 635/QĐ-TCTBĐATHHMN 04/7/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt dự toán trang 

bị 02 ca nô cao tốc máy 

270Hp cho Đơn vị bảo 

đảm an toàn hàng hải 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

67 636/QĐ-TCTBĐATHHMN 04/7/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc phê duyệt dự 

toán Đầu tư, mua sắm 

03 xe ô tô 07 chỗ phục 

vụ sản xuất kinh doanh 

của Tổng công ty 

BĐATHH miền Nam 

68 669/QĐ-TCTBĐATHHMN 15/7/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc phê duyệt chủ 

trương trang bị mới 02 

máy photocopy Fuji 

Xerox ApeosPort 4570 

phục vụ sản xuất kinh 

doanh của Tổng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng 

hải miền Nam 

69 678/QĐ-TCTBĐATHHMN 19/7/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc phê duyệt quyết 

toán Công trình: Đóng 

mới 15 bộ phao ống 

Ø2,0 mét, 15 phao ống 

Ø2,4m, 10 phao thùng 

Ø2,6m, 01 phao cột 

Ø2,0 m phục vụ sản 

xuất kinh doanh năm 

2021 

70 679/QĐ-TCTBĐATHHMN 19/7/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc phê duyệt quyết 

toán Công trình: Đóng 

mới 20 bộ phao thùng 

Ø2,0 mét và 02 bộ phao 

thùng Ø2,9m phục vụ 

sản xuất kinh doanh 

năm 2021 

71 727/QĐ-TCTBĐATHHMN 26/7/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thành lập Tổ thẩm định 

Báo cáo kinh tế - Kỹ 

thuật Dự án: Cải tạo, 

nâng cấp trạm đèn biển 

Phước Mai 

72 728/QĐ-TCTBĐATHHMN 26/7/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thành lập Tổ thẩm định 

Báo cáo kinh tế - Kỹ 

thuật Dự án: Cải tạo, 

nâng cấp trạm đèn biển 

Hồ Tàu 

73 749/QĐ-TCTBĐATHHMN 28/7/2022 Chủ tịch HĐTV Triển khai Kế hoạch sản 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

xuất kinh doanh và kế 

hoạch đầu tư phát triển 

năm 2022 của Tổng 

công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam 

74 844/QĐ-TCTBĐATHHMN 11/8/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt dự toán mua 

sắm thiết bị khảo sát 

phục vụ công tác khảo 

sát, sản xuất hải đồ 

(gồm: 01 máy đo sâu 

hồi âm (02 tần số), 02 

cảm biến sóng motion 

sensor, 01 phần mềm 

sản xuất ENC) 

75 845/QĐ-TCTBĐATHHMN 11/8/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc phê duyệt quyết 

toán dự án hoàn thành 

mua sắm mới 25 bộ đèn 

Led ánh sáng đỏ, 24 bộ 

đèn Led ánh sáng xanh 

phục vụ quản lý vận 

hành luồng hàng hải 

Quý III, IV năm 2021 

76 846/QĐ-TCTBĐATHHMN 11/8/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc phê duyệt quyết 

toán dự án hoàn thành 

trang bị mới 04 ca nô 

cao tốc vỏ composite, 

máy 270Hp phục vụ sản 

xuất kinh doanh năm 

2021 

77 847/QĐ-TCTBĐATHHMN 11/8/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc phê duyệt quyết 

toán dự án hoàn thành 

mua sắm mới 15 bộ đèn 

Led ánh sáng đỏ, 16 bộ 

đèn Led ánh sáng xanh, 

02 bộ đèn Led ánh sáng 

vàng và 03 bộ đèn Led 

ánh sáng trắng phục vụ 

quản lý vận hành luồng 

hàng hải quý II năm 

2021  
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

78 848/QĐ-TCTBĐATHHMN 11/8/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc phê duyệt quyết 

toán dự án hoàn thành 

mua sắm mới 70 pin 

năng lượng mặt trời để 

phục vụ quản lý vận 

hành đèn biển năm 2021 

79 849/QĐ-TCTBĐATHHMN 11/8/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc xếp lương đối 

với ông Nguyễn Hữu 

Nghiêm, quyền Chủ tịch 

Công ty Hoa tiêu hàng 

hải khu vực VII 

80 888/QĐ-TCTBĐATHHMN 19/8/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc nghỉ việc riêng 

có thời hạn ở nước 

ngoài của ông Nguyễn 

Hoài Anh 

81 945/QĐ-TCTBĐATHHMN 31/8/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc phê duyệt quyết 

toán Dự án: Đầu tư 

nâng cấp hệ thống mạng 

của Khối văn phòng 

Tổng công ty 

82 951/QĐ-TCTBĐATHHMN 05/9/2022 Chủ tịch HĐTV 

Duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu giai đoạn 

chuẩn bị dự án: Cải tạo, 

nâng cấp trạm đèn Hòn 

Chuối 

83 980/QĐ-TCTBĐATHHMN 09/9/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu gói thầu 

‘Trang bị 02 ca nô 

composite gắn máy 

25Hp phục vụ khu vực 

Trường Sa 

84 981/QĐ-TCTBĐATHHMN 09/9/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu gói thầu 

‘Trang bị 02 ca nô cao 

tốc máy 270Hp cho đơn 

vị bảo đảm an toàn hàng 

hải” 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

85 984/QĐ-TCTBĐATHHMN 13/9/2022 Chủ tịch HĐTV 
Phê duyệt dự toán đầu 

tư mua sắm 01 đèn cấp I 

86 985/QĐ-TCTBĐATHHMN 13/9/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt dự toán đầu 

tư mua sắm 01 đèn cấp 

II 

87 986/QĐ-TCTBĐATHHMN 13/9/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt dự toán trang 

bị 04 máy phát điện cho 

các trạm đèn, trạm 

luồng 

88 1007/QĐ-TCTBĐATHHMN 22/9/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu 

gói thầu “Trang bị 04 

máy phát điện cho các 

trạm đèn, trạm luồng” 

89 1013/QĐ-TCTBĐATHHMN 26/9/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu 

gói thầu “Đầu tư trang 

thiết bị nhận dạng tự 

động AIS cho các 

phương tiện thủy phục 

vụ dịch vụ sự nghiệp 

công bảo đảm hàng hải” 

90 1093/QĐ-TCTBĐATHHMN 06/10/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc phê duyệt Báo 

cáo kinh tế kỹ thuật dự 

án Cải tạo, nâng cấp 

trạm đèn biển Phước 

Mai 

91 1135/QĐ-TCTBĐATHHMN 10/10/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thành lập Tổ thẩm tra 

quyết toán Dự án Cải 

tạo, nâng cấp trạm đèn 

biển Trường Sa Lớn 

92 1136/QĐ-TCTBĐATHHMN 10/10/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thành lập Tổ thẩm tra 

quyết toán Dự án Cải 

tạo, nâng cấp trạm đèn 

biển Tiên Nữ 

93 1137/QĐ-TCTBĐATHHMN 10/10/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thành lập Tổ thẩm tra 

quyết toán Dự án sửa 

chữa, cải tạo tháp đèn 

trạm hải đăng Rạch Giá 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

94 1138/QĐ-TCTBĐATHHMN 10/10/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thành lập Tổ thẩm định 

Báo cáo kinh tế - Kỹ 

thuật Dự án Cải tạo, 

nâng cấp trạm đèn Song 

Tử Tây 

95 1144/QĐ-TCTBĐATHHMN 12/10/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu 

dự án “Mua sắm 01 đèn 

biển cấp I” 

96 1145/QĐ-TCTBĐATHHMN 12/10/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu 

dự án “Mua sắm 01 đèn 

biển cấp II” 

97 1146/QĐ-TCTBĐATHHMN 12/10/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu 

dự án “Mua sắm 02 đèn 

biển cấp III” 

98 1178/QĐ-TCTBĐATHHMN 21/10/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt kế hoạch sản 

xuất kinh doanh ngoài 

dịch vụ sự nghiệp công 

năm 2022 

99 1212/QĐ-TCTBĐATHHMN 31/10/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc bổ nhiệm lại 

ông Vũ Tiến Việt giữ 

chức Chủ tịch Công ty 

TNHH MTV Hoa tiêu 

hàng hải khu vực IX 

100 1219/QĐ-TCTBĐATHHMN 03/11/2022 Chủ tịch HĐTV 

Triển khai Kế hoạch 

“Hợp tác quốc tế Tổng 

công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam 

giai đoạn 2020-2025” 

101 1232/QĐ-TCTBĐATHHMN 08/11/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc phê duyệt Báo 

cáo kinh tế kỹ thuật dự 

án Cải tạo, nâng cấp 

trạm đèn biển Hồ Tàu 

102 1253/QĐ-TCTBĐATHHMN 10/11/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc Tổ thẩm định 

Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật dự án Cải tạo, 

nâng cấp trạm đèn biển 

Hòn Chuối 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

103 1254/QĐ-TCTBĐATHHMN 10/11/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu gói thầu 

“Đầu tư trang thiết bị 

nhận dạng tự động AIS 

cho các phương tiện 

thủy phục vụ dịch vụ sự 

nghiệp công bảo đảm 

hàng hải 

104 1259/QĐ-TCTBĐATHHMN 11/11/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu gói thầu 

số 1 “Mua sắm thiết bị 

khảo sát (Máy đo sâu 

hồi âm 02 tần số và thiết 

bị cảm biến sóng)” 

105 1260/QĐ-TCTBĐATHHMN 11/11/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu gói thầu 

số 2 “Mua sắm bộ phần 

mềm sản xuất hải đồ” 

106 1262/QĐ-TCTBĐATHHMN 11/11/2022 Chủ tịch HĐTV 

Duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu giai đoạn 

chuẩn bị dự án: Cải tạo, 

nâng cấp trạm quản lý 

luồng Sông Dừa 

107 1263/QĐ-TCTBĐATHHMN 11/11/2022 Chủ tịch HĐTV 

Duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu giai đoạn 

chuẩn bị dự án: Cải tạo, 

nâng cấp cầu cảng khu 

hậu cứ Cần Thơ 

108 1288/QĐ-TCTBĐATHHMN 22/11/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc phê duyệt quyết 

toán dự án: Mua sắm 

mới 01 đèn biển cấp II 

phục vụ quản lý vận 

hành đèn biển năm 2021 

109 1289/QĐ-TCTBĐATHHMN 22/11/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thành lập Tổ thẩm tra 

quyết toán dự án Cải 

tạo, nâng cấp đèn biển 

Hòn Hải 

110 1290/QĐ-TCTBĐATHHMN 22/11/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thành lập Tổ thẩm tra 

quyết toán dự án Cải 

tạo, nâng cấp trạm quản 

lý luồng An Lạc Thôn 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

111 1293/QĐ-TCTBĐATHHMN 22/11/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc phê duyệt quyết 

toán dự án: Nâng cấp hệ 

thống máy chủ quản lý 

báo hiệu hàng hải AIS 

của Khối văn phòng 

Tổng công ty 

112 1380/QĐ-TCTBĐATHHMN 25/11/2022 Chủ tịch HĐTV 

Phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu gói thầu 

“Đầu tư trang thiết bị 

nhận dạng AIS cho các 

phương tiện thủy phục 

vụ dịch vụ sự nghiêp 

công bảo đảm hàng hải” 

113 1313/QĐ-TCTBĐATHHMN 29/11/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc ban hành Quy 

chế thi đua, khen 

thưởng của Tổng công 

ty Bảo đảm an toàn 

hàng hải miền Nam 

114 1326/QĐ-TCTBĐATHHMN 30/11/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc phê duyệt Báo 

cáo kinh tế kỹ thuật dự 

án Cải tạo, nâng cấp 

trạm đèn Song Tử Tây 

115 1349/QĐ-TCTBĐATHHMN 08/12/2022 Chủ tịch HĐTV 

Ban hành Quy định tiêu 

chuẩn, điều kiện chức 

danh lãnh đạo, quản lý 

Tổng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền 

Nam 

116 1351/QĐ-TCTBĐATHHMN 08/12/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thành lập Hội đồng thi 

đua khen thưởng Tổng 

công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam 

117 1353/QĐ-TCTBĐATHHMN 08/12/2022 Chủ tịch HĐTV 

Duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu giai đoạn 

chuẩn bị dự án: Cải tạo, 

nâng cấp trạm đèn Nam 

Du 



50 

 

 

TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

118 1381/QĐ-TCTBĐATHHMN 22/12/2022 Chủ tịch HĐTV 

Thành lập Tổ thẩm tra 

quyết toán dự án Thiết 

lập hệ thống báo hiệu 

hàng hải luồng hàng hải 

Trần Đề, đoạn từ cảng 

biên phòng Trần Đề đến 

vàm Nhơn Mỹ 

119 1383/QĐ-TCTBĐATHHMN 22/12/2022 Chủ tịch HĐTV 

Duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu giai đoạn 

đầu từ dự án: Cải tạo, 

nâng cấp trạm đèn biển 

Phước Mai 

120 1384/QĐ-TCTBĐATHHMN 22/12/2022 Chủ tịch HĐTV 

Duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu giai đoạn 

đầu từ dự án: Cải tạo, 

nâng cấp trạm đèn biển 

Hồ Tàu 

121 1385/QĐ-TCTBĐATHHMN 22/12/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc phê duyệt dự 

toán điều chỉnh dự án 

đóng mới tàu thay thả 

phao cho Công ty Bảo 

đảm an toàn hàng hải 

Nam Trung Bộ 

122 1418/QĐ-TCTBĐATHHMN 30/12/2022 Chủ tịch HĐTV 

Về việc phê duyệt Báo 

cáo kinh tế kỹ thuật dự 

án Cải tạo, nâng cấp 

trạm đèn Hòn Chuối 

123 1419/QĐ-TCTBĐATHHMN 30/12/2022 Chủ tịch HĐTV 

Duyệt điều chỉnh chủ 

trương dự án Nâng cấp 

hệ thống báo hiệu hàng 

hải cho tàu biển trọng 

tải lớn vào Sông Hậu 

III. KIỂM SOÁT VIÊN 

1. Thông tin về Kiểm soát viên. 

Ông Mai Văn Liêm - Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Tổng 

công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam được Bộ Giao thông vận tải điều 

động, bổ nhiệm giữ chức Kiểm soát viên chuyên trách tại Tổng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền Nam theo Quyết định số 211/QĐ-BGTVT ngày 

01/02/2022. 
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BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH KIỂM SOÁT VIÊN 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên môn 
Chức vụ 

Ngày bắt đầu 

là thành viên 

BKS 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

1 
Ông Mai Văn 

Liêm 
1977 

Kỹ sư Kinh tế 

vận tải biển, 

Cử nhân Luật 

ngành luật kinh 

doanh 

Kiểm soát 

viên 

chuyên 

trách 

01/02/2021 100% 

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên: 

- Văn bản số 01/TCTBĐATHHMN-KSV ngày 05/01/2022 về việc thống 

nhất chương trình công tác của Kiểm soát viên năm 2022; 

- Văn bản số 02/TCTBĐATHHMN-KSV ngày 10/01/2022 về việc báo cáo 

hoạt động của Kiểm soát viên năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ Quý I năm 

2022;  

- Văn bản số 03/TCTBĐATHHMN-KSV ngày 12/01/2022 về việc xin phê 

duyệt chương trình công tác của Kiểm soát viên năm 2022; 

- Văn bản số 04/BC-KSV ngày 15/3/2022 về việc cho ý kiến về báo cáo 

đánh giá tình hình sử dụng lao động năm 2021 và phê duyệt kế hoạch lao động 

năm 2022 của Công ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam; 

- Văn bản số 05/KSV-TCTBĐATHHMN ngày 18/3/2022 về việc kế hoạch 

sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định phục vụ dịch vụ 

sự nghiệp công bảo đảm hàng hải năm 2022 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn 

hàng hải miền Nam; 

- Văn bản số 06/BC-KSV ngày 31/3/2022 về việc Quỹ tiền lương, quỹ thù 

lao, tiền thưởng thực hiện năm 2021 đối với người quản lý và thẩm định quỹ tiền 

lương thực hiện năm 2021 đối với người lao động của Công ty mẹ – Tổng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam; 

- Văn bản số 07/TCTBĐATHHMN-KSV ngày 18/4/2022 về việc thẩm định 

báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021; 

- Văn bản số 08/TCTBĐATHHMN-KSV ngày 18/4/2022 về việc ý kiến đối 

với báo cáo phân tích, đánh giá thực trạng và hiệu quả hoạt động năm 2021 của 

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam; 

- Văn bản số 09/TCTBĐATHHMN-KSV ngày 20/4/2022 về việc báo cáo 

kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên Quý I năm 2022 và phương 

hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2022;  
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- Văn bản số 10/TCTBĐATHHMN-KSV ngày 26/4/2022 về việc Quỹ tiền 

lương kế hoạch năm 2022 của Công ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng 

hải miền Nam; 

- Văn bản số 11/KSV-TCTBĐATHHMN ngày 12/5/2022 về việc báo cáo về 

kế hoạch SXKD năm 2022 và rà soát kế hoạch 05 năm 2021-2025 của Tổng công 

ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam;  

- Văn bản số 12/TCTBĐATHHMN-KSV ngày 17/5/2022 về việc kiểm tra, 

giám sát việc bổ sung, điều chỉnh các quy chế quản lý nội bộ theo các thay đổi 

của pháp luật và chấp hành chế độ báo cáo; chấp hành chỉ đạo, khuyến nghị của 

BGTVT, Bộ Tài chính và các cơ quan Nhà nước khác đối với Tổng công ty; 

- Văn bản số 13/TCTBĐATHHMN-KSV ngày 18/5/2022 về việc báo cáo 

tình hình thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên tại Tổng công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam; 

- Văn bản số 14/KSV-TCTBĐATHHMN ngày 26/5/2022 về việc rà soát kế 

hoạch 05 năm 2021-2025 và kế oạch SXKD, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 

của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam; 

- Văn bản số 15/TCTBĐATHHMN-KSV ngày 13/6/2022 về việc báo cáo 

tình hình thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn 

hàng hải miền Nam; 

- Văn bản số 16/TTr-KSVTCTBĐATHHMN ngày 24/6/2022 về việc ban 

hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên của Tổng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam; 

- Văn bản số 17/TCTBĐATHHMN-KSV ngày 04/7/2022 về việc báo cáo 

kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn 

hàng hải miền Nam 06 tháng đầu 2022 và triển khai nhiệm vụ Quy III năm 2022; 

- Văn bản số 18/TCTBĐATHHMN-KSV ngày 17/8/2022 về việc ý kiến đối 

với báo cáo đánh giá tình hình tài chính 06 tháng đầu năm 2022 của Tổng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam; 

- Văn bản số 19/TCTBĐATHHMN-KSV ngày 19/8/2022 về việc tham gia 

Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam giai đoạn 

2021-2025; 

- Văn bản số 20/TCTBĐATHHMN-KSV ngày 19/9/2022 về việc tiếp thu, 

hoàn thiện dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên Tổng 

công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam; 

- Văn bản số 21/TCTBĐATHHMN-KSV ngày 23/9/2022 về việc thực hiện 

kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ báo cáo; chấp hành chỉ đạo, khuyến nghị 

của BGTVT, Bộ Tài chính và các có quan Nhà nước khác đối với Tổng công ty; 

- Văn bản số 22/TCTBĐATHHMN-KSV ngày 14/10/2022 về việc báo cáo 

kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn 

hàng hải miền Nam 09 tháng đầu 2022 và triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2022; 
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- Văn bản số 23/TCTBĐATHHMN-KSV ngày 28/10/2022 về việc báo cáo 

thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ báo cáo của Bộ GTVT và các 

cơ quan Nhà nước tại Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam; 

- Văn bản số 24/TCTBĐATHHMN-KSV ngày 04/11/2022 về việc báo cáo 

thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Văn bản 5150/BGTVT-TTr ngày 

25/5/2022; 

- Văn bản số 25/TCTBĐATHHMN-KSV ngày 25/11/2022 về việc thống 

nhất kế hoạch công tác của Kiểm soát viên năm 2023; 

- Văn bản số 26/TCTBĐATHHMN-KSV ngày 30/11/2022 về việc xin phê 

duyệt kế hoạch công tác năm 2023 của Kiểm soát viên Tổng công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam. 

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA 

Trong năm 2022, thực hiện Quyết định số 1134/QĐ-KTNN ngày 25/8/2022 

của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động 

liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2021 của Tổng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (VMSS), Kiểm toán nhà nước khu vực XIII 

đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử 

dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2021 của Công ty mẹ từ ngày 29/8 đến 5/9/2022 

và từ 13/9 đến ngày 7/10/2022. Kiểm toán Nhà nước đã ban hành kết luận, kiến 

nghị tại văn bản số 633/KTNN-TH ngày 28/10/2022.  

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp. 

BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA 

DOANH NGHIỆP 

TT 

Tên tổ 

chức, cá 

nhân 

Chức vụ 

(nếu có) 

Địa chỉ trụ 

sở chính/ địa 

chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan 

Lý do không còn 

là người liên 

quan 

A 

Tổng công 

ty Bảo 

đảm an 

toàn hàng 

hải miền 

Nam 

 

Số 10, đường 

3/2, Phường 

8, TP. Vũng 

Tàu 

   

I 

Người 

quản lý 

doanh 

nghiệp 

 Như trên    
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TT 

Tên tổ 

chức, cá 

nhân 

Chức vụ 

(nếu có) 

Địa chỉ trụ 

sở chính/ địa 

chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan 

Lý do không còn 

là người liên 

quan 

1 
Quách 

Đình Hùng 

Chủ tịch 

HĐTV 
Như trên 12/3/2020   

2 
Bùi Thế 

Hùng 

Thành 

viên 

HĐTV 
Như trên 28/6/2017   

3 
Âu Phú 

Thắng 

Thành 

viên 

HĐTV 
Như trên 01/3/2017   

4 
Châu  Bá 

Hải 

Thành 

viên 

HĐTV 
Như trên 01/9/2021   

5 
Phạm Thị 

Nhung 

Thành 

viên 

HĐTV 
Như trên 15/8/2020   

6 
Bùi Thế 

Hùng 

Tổng 

giám đốc 
Như trên 03/7/2017   

7 
Đinh Thái 

Công 

Phó 

Tống 

giám đốc 
Như trên 01/7/2021   

8 
Trần Đức 

Thi 

Phó 

Tổng 

giám đốc 
Như trên 17/01/2013   

9 
Phạm Tuấn 

Anh 

Phó 

Tống 

giám đốc 
Như trên 28/7/2015   
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TT 

Tên tổ 

chức, cá 

nhân 

Chức vụ 

(nếu có) 

Địa chỉ trụ 

sở chính/ địa 

chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan 

Lý do không còn 

là người liên 

quan 

10 
Nguyễn Thị 

Thủy 

Kế toán 

trưởng 
Như trên 16/9/2014   

II 
Kiểm soát 

viên 
 

Số 10, đường 

3/2, Phường 

8, TP. Vũng 

Tàu 

   

1 
Mai Văn 

Liêm 

Kiểm 

soát viên 

chuyên 

trách 

Như trên 01/02/2021   

B Các công ty con 

I 

Công ty 

TNHH 

Hoa tiêu 

hàng hải 

khu vực I 

 

Số 45ABCD 

Đinh Tiên 

Hoàng, 

phường Bến 

Nghé, Quận 

1, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

24/10/2011   

1 
Trần Đức 

Thi 

Phó 

Tổng 

giám đốc 

Tổng 

công ty 

Kiêm 

chủ tịch 

Công ty 

Như trên 01/01/2022   

2 
Nguyễn 

Văn Thọ 

Giám 

đốc 
Như trên 04/11/2020   

3 
Cao Chí 

Đạo 

Phó 

Giám 

đốc 
Như trên 29/01/2016   

4 

Lương 

Ngọc 

Hương 

Phó 

Giám 

đốc 
Như trên 16/9/2018   
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TT 

Tên tổ 

chức, cá 

nhân 

Chức vụ 

(nếu có) 

Địa chỉ trụ 

sở chính/ địa 

chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan 

Lý do không còn 

là người liên 

quan 

5 
Đào Xuân 

Thành 

Phó 

Giám 

đốc 
Như trên 01/01/2022   

6 
Lê Anh 

Tuấn 

Kế toán 

trưởng 
Như trên 01/11/2015   

7 
Đoàn Hải 

Âu 

Kiểm 

soát viên 

chuyên 

trách 

Như trên 19/9/2018   

II 

Công ty 

Hoa tiêu 

hàng hải 

khu vực V 

 

Số 512/A3-4 

Khu dân cư 

An Thới, 

Cách Mạng 

Tháng 8, 

phường Bùi 

Hữu Nghĩa, 

quận Bình 

Thủy, Thành 

phố Cần Thơ 

24/10/2011   

1 Võ Út Hiền 

Chủ tịch 

kiêm 

Giám 

đốc công 

ty 

Như trên 

- 01/7/2017 

Chủ tịch; 

- 21/4/2021 

Kiêm Giám 

đốc 

  

2 
Trương 

Quốc Kế 

Phó 

Giám 

đốc 

Như trên 03/01/2019   

3 
Huỳnh 

Công Tâm 

Kế toán 

trưởng 
Như trên 11/3/2011 01/6/2022 

Nghỉ việc hưởng 

chế độ hưu trí 

4 
Hà Thành 

Công 

Kiểm 

soát viên 

không 

chuyên 

Như trên 19/9/2018   
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TT 

Tên tổ 

chức, cá 

nhân 

Chức vụ 

(nếu có) 

Địa chỉ trụ 

sở chính/ địa 

chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan 

Lý do không còn 

là người liên 

quan 

trách 

III 

Công ty 

Hoa tiêu 

hàng hải 

khu vực 

VII 

 

Số 01 

Nguyễn Dữ, 

phường Hải 

Cảng, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

24/10/2011   

1 
Nguyễn 

Hữu 

Nghiêm 

Quyền 

Chủ tịch 

phụ trách 

điều 

hành 

công ty 

Như trên 

- 01/7/2017 

Chủ tịch 

Công ty; 

- 30/6/2022 

Quyền chủ 

tịch phụ 

trách điều 

hành Công 

ty 

  

2 
Lê Văn 

Xếp 

Giám 

đốc 
Như trên 01/7/2017   

3 
Trần Thị 

Thu Sương 

Phó 

Giám 

đốc 

Như trên 01/11/2021   

4 
Trịnh Minh 

Hiệp 

Kế toán 

trưởng 
Như trên 01/11/2021   
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TT 

Tên tổ 

chức, cá 

nhân 

Chức vụ 

(nếu có) 

Địa chỉ trụ 

sở chính/ địa 

chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan 

Lý do không còn 

là người liên 

quan 

5 
Vũ Thành 

Đạt 

Kiểm 

soát viên 

không 

chuyên 

trách 

Như trên 19/9/2018   

IV 

Công ty 

Hoa tiêu 

hàng hải 

khu vực 

VIII 

 

CL8 Đại lộ 

Nguyễn Tất 

Thành, Hòn 

Rớ II, xã 

Phước Đồng, 

thành phố 

Nha Trang, 

tỉnh Khánh 

Hòa 

24/10/2011   

1 
Vũ Hoài 

Nam 

Chủ tịch 

công ty 
Như trên 01/7/2017   

2 
Nguyễn 

Hoài Anh 

Giám 

đốc 
Như trên 01/4/2016   

3 
Nguyễn Thị 

Yên 

Kế toán 

trưởng 
Như trên 01/01/2021   

4 
Vũ Thành 

Đạt 

Kiểm 

soát viên 

chuyên 

trách 

Như trên 19/9/2018   

V 

Công ty 

Hoa tiêu 

hàng hải 

khu vực IX 

 

Số 279 

đường 3/2, 

Phường 11, 

thành phố 

Vũng Tàu 

24/10/2011   

1 
Vũ Tiến 

Việt 

Chủ tịch 

công ty 
Như trên 

- 01/11/2017 

Chủ tịch 

Công ty; 

- 01/7/2022 

Chủ tịch 

kiêm phụ 
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TT 

Tên tổ 

chức, cá 

nhân 

Chức vụ 

(nếu có) 

Địa chỉ trụ 

sở chính/ địa 

chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan 

Lý do không còn 

là người liên 

quan 

trách điều 

hành Công 

ty 

2 
Phan Minh 

Tuấn 

Giám 

đốc 
Như trên 01/7/2017 01/7/2022 

Theo nguyện vọng 

cá nhân không bổ 

nhiệm lại giữ chức 

Giám đốc Công ty 

3 
Lê Thị Thu 

Hằng 

Phó 

Giám 

đốc 

Như trên 16/01/2019   

4 
Hà Thành 

Công 

Kiểm 

soát viên 

chuyên 

trách 

Như trên 19/9/2018   

VI 

Công ty Cổ 

phần Thiết 

bị báo hiệu 

hàng hải 

miền Nam 

 

847/15 

đường 30/4, 

Phường 11, 

thành phố 

Vũng Tàu 

   

1 
Nguyễn 

Văn Hưng 

Chủ tịch 

công ty, 

Người 

đại diện 

chuyên 

trách 

phần vốn 

của Tổng 

công ty 

Như trên 11/02/2020   

2 
Ngô Văn 

Hồng 

Giám 

đốc  
Như trên 01/6/2020   
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TT 

Tên tổ 

chức, cá 

nhân 

Chức vụ 

(nếu có) 

Địa chỉ trụ 

sở chính/ địa 

chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan 

Lý do không còn 

là người liên 

quan 

3 
Phạm Thị 

Hiền 

Kế toán 

trưởng 
Như trên 02/4/2018   

4 
Vũ Đoàn 

Dương 

Người 

đại diện 

kiêm 

nhiệm 

phần vốn 

của Tổng 

công ty 

Số 10, đường 

3/2, Phường 

8, thành phố 

Vũng Tàu 

11/02/2020   

C 
Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền 

Nam tại các công ty cổ phần  

I 

Công ty 

CP Trục 

vớt cứu hộ 

Việt Nam 

 

360 Hai Bà 

Trưng, 

phường Tân 

Định, Quân 

1, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

   

1 
Trần Hữu 

Thọ 

Tổng 

giám đốc 

công ty, 

Người 

đại diện 

chuyên 

trách 

phần vốn 

của Tổng 

công ty 

Như trên 

- 25/6/2020 

Chủ tịch 

HĐQT Công 

ty; 

-19/4/2022 

Tổng giám 

đốc Công ty 
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TT 

Tên tổ 

chức, cá 

nhân 

Chức vụ 

(nếu có) 

Địa chỉ trụ 

sở chính/ địa 

chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan 

Lý do không còn 

là người liên 

quan 

2 
Vũ Đăng 

Hùng 

Người 

đại diện 

kiêm 

nhiệm 

phần vốn 

của Tổng 

công ty 

Số 10, đường 

3/2, Phường 

8, thành phố 

Vũng Tàu 

11/02/2020   

II 

Công ty 

CP Cơ khí 

hàng hải 

miền Nam 

 

847/15 

đường 30/4, 

Phường 11, 

thành phố 

Vũng Tàu 

   

1 

Phạm 

Trung 

Dũng 

Giám 

đốc, 

Người 

đại diện 

chuyên 

trách 

phần vốn 

của Tổng 

công ty 

Như trên 08/7/2021   

2 
Lưu Quang 

Hưng 

Người 

đại diện 

kiêm 

nhiệm 

phần vốn 

Tổng 

công ty  

Số 10, đường 

3/2, Phường 

8, thành phố 

Vũng Tàu 

11/02/2020   
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2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan. 

BẢNG SỐ 7: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ 

LIÊN QUAN 

TT 

Tên tổ 

chức, cá 

nhân 

Thời điểm 

giao dịch 

Nội dung giao 

dịch 

Giá trị giao 

dịch 

(Tr.đồng) 

Số Nghị quyết/Quyết 

định của HĐTV thông 

qua 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I Mua hàng     

1 

Công ty CP 

Thiết bị báo 

hiệu hàng 

hải miền 

Nam 

Năm 2022 

Sửa chữa, bảo 

dưỡng, mua sắm 

thiết bị báo hiệu 

hàng hải 

11.725 

Nghị quyết số 31/NQ-

HĐTV ngày 18/4/2022 

của HĐTV Tổng công ty 

2 

Công ty CP 

Cơ khí hàng 

hải miền 

Nam 

Năm 2022 

Sửa chữa phương 

tiện thủy, mua 

sắm phao báo 

hiệu hàng hải 

40.864 

Nghị quyết số 35/NQ-

HĐTV ngày 21/4/2022 

của HĐTV Tổng công ty 

II 

Cổ tức, lợi 

nhuận 

được chia 

    

1 

Công ty 

TNHH 

MTV 

HTHH khu 

vực I 

Năm 2022 

Khoản chênh 

lệch vốn CSH với 

vốn điều lệ và lợi 

nhuận còn lại sau 

phân phối 

23.340  

2 

Công ty CP 

Thiết bị báo 

hiệu hàng 

hải miền 

Nam 

Năm 2022 Cổ tức được chia 254 

Nghị quyết số 31/NQ-

HĐTV ngày 18/4/2022 

của HĐTV Tổng công ty 

3 

Công ty CP 

Cơ khí hàng 

hải miền 

Nam 

Năm 2022 Cổ tức được chia 231 

Nghị quyết số 35/NQ-

HĐTV ngày 21/4/2022 

của HĐTV Tổng công ty 

4 

Công ty CP 

Trục vớt 

cứu hộ Việt 

Nam 

Năm 2022 Cổ tức được chia 2.443 

Nghị quyết số 36/NQ-

HĐTV ngày 21/4/2022 

của HĐTV Tổng công ty 
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TT 

Tên tổ 

chức, cá 

nhân 

Thời điểm 

giao dịch 

Nội dung giao 

dịch 

Giá trị giao 

dịch 

(Tr.đồng) 

Số Nghị quyết/Quyết 

định của HĐTV thông 

qua 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

III Bán hàng     

1 

Công ty 

TNHH 

MTV 

HTHH khu 

vực I 

Năm 2022 
Cung cấp hải đồ 

điện tử, bình đồ 
209 

Quyết định số 22/QĐ-

HĐTV ngày 02/11/2015 

của HĐTV Tổng công ty 

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

- Tổng số lao động tại thời điểm 31/12/2022 (không bao gồm Người quản lý 

doanh nghiệp, Kiểm soát viên): 1.107 người. 

- Mức lương trung bình người lao động: 19.093.000 đồng/người/năm; 

- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động: 3.698.000 đồng/người/năm 

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam trân trọng kính báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Đảng ủy TCT (để báo cáo); 

- Hội đồng thành viên TCT (để báo cáo); 

- Kiểm soát viên TCT (để báo cáo); 

- Tổng giám đốc TCT (để báo cáo); 

- Các Phó Tổng giám đốc TCT; 

- Các phòng: VP, KTKH, TCKT, 

  HTQT&QLHT Tổng công ty; 

- tPulic, Website Tổng công ty; 

- Lưu: VT-VP, P. TCLĐ-TL. 
 

 KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
  

 

 

Đinh Thái Công 
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